
1 2 4 5 6 7

1 001 Trương Minh Anh 02/02/2002 Đà Nẵng Đại học GDMN

2 002 Lê Thị Châu 02/02/2001 Đà Nẵng Đại học GDMN

3 003 A Lăng Thị Chức 19/3/2004 Đà Nẵng Đại học GDMN

4 004 Lê Thị Diệu 10/10/1997 Đà Nẵng Đại học GDMN

5 005 Phùng Thị Ngọc Dung 14/4/2004 Đà Nẵng Đại học GDMN

6 006 Nguyễn Thị Thu Hà 20/5/2000 Đà Nẵng Đại học GDMN

7 007 Hoàng Đinh Ngọc Hạnh 11/3/2003 Quảng Trị Đại học GDMN

8 008 Lê Thị Hiên 09/6/1988 Đà Nẵng Đại học GDMN

9 009 Võ Thị Minh Hương 15/10/1990 Đà Nẵng Đại học GDMN

10 010 Trần Thị Thanh Huyền 03/9/2004 Quảng Trị Đại học GDMN

11 011 Trần Thị Diệu Huyền 05/11/2003 Quảng Trị Đại học GDMN

12 012 Bríu Thị Sung Hy 27/10/2003 Đà Nẵng Đại học GDMN

13 013 Trần Nguyễn Đan Khanh 21/10/1994 Đà Nẵng Đại học GDMN

14 014 Nguyễn Thị Linh 20/6/1990 Đà Nẵng Đại học GDMN x

15 015 Nguyễn Trần Đan Nguyên 14/11/2002 Đà Nẵng Đại học GDMN

16 016 Nguyễn Trần Đan Nguyệt 26/9/2004 Đà Nẵng Đại học GDMN

17 017 Hoàng Thị Thục Nhi 22/7/1999 Đà Nẵng Đại học GDMN

18 018 Trương Thị Bảo Nhi 19/3/1996 Huế Đại học GDMN

19 019 Hồ Thị Mai Phương 19/02/2003 Quảng Trị Đại học GDMN

20 020 Nguyễn Thị Tâm 01/7/2000 Đà Nẵng Đại học GDMN

21 021 Pơ Loong Thư 02/01/2004 Đà Nẵng Đại học GDMN

22 022 Ngô Thị Hoài Thương 08/11/1990 Quảng Trị Đại học GDMN

23 023 Đoàn Thị Thảo Trang 10/9/2003 Quảng Trị Đại học GDMN

24 024 Trần Nguyễn Mai Trinh 19/9/2003 Đăk Nông Đại học GDMN

25 025 Hồ Thị Thanh Tú 08/5/2004 Quảng Trị Đại học GDMN

26 026 A Lăng Uyến 20/11/2003 Đà Nẵng Đại học GDMN

Trình độ chuyên môn 

(Ghi rõ ngành học)
Ghi chú

3

Danh sách có tổng số 26 người./.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG AN HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG 

MẦM NON NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày     tháng    năm 2026 của UBND phường An Hải)
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Nơi thường trú  

(Tỉnh, thành phố)
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